iy R
T Ky boi; CUC QUAN
D\ LY DUGC

BO Y TE CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

W&o/ €U C QUAN LY DUQC Péc 1ap — Tw do — Hanh phiic
S6: 287 /QP-QLD Ha Noi, ngay 08 thang 5 ndam2026
QUYET PINH

Vé viéc thu hdi Giay dang ky luu hanh thudc tai Viét Nam déi véi thude da
dwoc cap gidy ding ky luu hanh

CUC TRUONG CUC QUAN LY DUQC

Can cir Ludt Dwoc ngay 06 thang 4 nam 2016; Ludt sira doi, bo sung mot sé
diéu ciia Ludt Dwoc ngay 21 thang 11 ndm 2024,

Can cik Nghi dinh s6 163/2025/ND-CP ngay 29 thang 6 nam 2025 ciia Chinh
phii quy dinh chi tiét mét sé diéu va bién phdp dé t6 chive, hwéng dan thi hanh Ludt
Duoc;

Can cir Nghi dinh s6 42/2025/ND-CP ngay 27 thang 2 nam 2025 ciia Chinh
phii quy dinh chire ning, nhiém vy, quyén han va co cdu t6 chire ciia Bé Y té;

Can cir Quyét dinh so 2386/0D-BYT ngay 22 thang 7 nam 2025 ciia Bj
triwong B Y té quy dinh chire ndang, nhiém vu, quyén han va co cdu té chirc ciia
Cuc Quan ly duoc thuoc Bo Y té;

Can cir Théng tw s6 12/2025/TT-BYT ngay 16 thang 5 ndm 2025 ciia Bé
trieong B Y té quy dinh viéc dang ky leu hanh thuoc, nguyén lidu lam thudc;

Can cit don dé nghi thu héi gidy ding ky lwu hanh thuéc tai Viét Nam cia
Cac co so dang ky thudc;

Theo dé nghi ciia Trdng phong Phong Pang ky thuoc - Cuc Qudn 1y Duroc.

QUYET PINH:

Piéu 1. Thu hdi gidy ding ky luu hanh thude tai Viét Nam dbi voi 24 thude

theo phu luc dinh kém Quyét dinh nay.

Ly do: Co so dang ky thude dé nghi tu nguyén thu hoi gidy ding ky luu hanh
thudc tai Viét Nam.

Piéu 2. Thudc duoc san xuat trude ngdy Quyét dinh nay c6 hiéu luc duoc
phép luu hanh dén hét han dung cta thudc. Co s dang ky thude, san xuat thude
phai co trach nhiém theo ddi va chiu trach nhiém vé chat lugng, an toan, hiéu qua
ctia thude trong qua trinh luu hanh.

Piéu 3. Quyét dinh nay c6 hiéu luc ké tir ngay ky ban hanh.
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Piéu 4. Giam dbc S¢ Y té cac tinh, thanh phé truc thudc Trung wong, cac
co s& kinh doanh dugc va Giam déc co s& dang ky, san xuét c6 thude néu tai Diéu
1 chiu trach nhiém thi hanh Quyét dinh nay./.

NNoE ni};@g: ) KT. CUC TRUONG
- Nhu Diéu 4; A >

- Bo truong Pao Hong Lan (dé b/c); == PHO cuc TRUOUNG
- TTr. Nguyén Tri Thirc (dé b/c); P

- Cuc trudng (dé b/c);
- Cuc Quany - Bo Quéc phong, Cuc Y té - Bd Cong an; 5
- Cuc Y t¢ GTVT - B6 Xay dung; W\
- B¢ Tai chinh: Cuc Hai quan, Bao hiém xa hoi Viét Nam; \ >~ 7 /)
-B6 Y té: Vu PC, Cuc QLYDCT, Cuc QLKCB, Thanh N Y IH
tra BO, Van phong HDTV cap GPKLH thubc, NLLT; .
- Vién KN thubc TU, Vién KN thudc TP. HCM; Nguyén Thanh Lam
- Téng Cong ty Dugc Viét Nam - Cong ty CP;

- Cac Bénh vién, Vién c6 giudng bénh truc thudc Bo Y té:

- Trung tim mua sam tap trung thudc québc gia;

- Cuc QLD: P.QLKDD, P.QLCLT, P.PCHN, P.QLGT;

Website;

- Luu: VT, DKT (DT).




Phu luc
DANH MUC 24 THUOC THU HOI GIAY PANG KY LUU HANH
TAI VIET NAM

(Kém theo Quyét dinh sé 287 /OP-QLD ngay08 /5 /2026 ciia Cuc Qudn Iy Duwoc)

STT Tén thudc Hoat chit, ham Dang bao ché S6 ding ky
luwgng

1. Co sé ding ky: Cong ty TNHH Lién doanh Stellapharm (Dja chi: K63/1 Nguyén
Thi Séc, Ap My Hoa 2, Xa Xudn Théi Pong, Huyén Hoc Mén, Tp. Ho Chi Minh, Viét
Nam)
1.1. Co sé san xuat: Cong ty TNHH Lién doanh Stellapharm (Bja chi: K63/1 Nguyén
Thi Séc, Ap My Hoa 2, Xa Xudn Théi Péng, Huyén Hoc Mén, Tp. Ho Chi Minh, Viét
Nam)

1 | Losartan potassium | Losartan kali 50mg | Vién nén bao phim | 893110503924
50 mg (VD-21107-14)

2. Co'sé diang ky: Cong ty Co Phan Dwge Pham Pat Vi Phu (Pja chi: L6 MTA, Puong
D17, Khu Céng nghiép My Phwée 1, Phuong Théi Hoa, Thi xd Bén Cat, Tinh Binh
Duong, Viét Nam)

2.1. Co sé sian xuat: Cong ty Co6 Phan Dwgc Pham Pat Vi Phi (Pia chi: L6 M7A,
Puwong D17, Khu Cong nghiép My Phuéc 1, Phuwong Théi Hoa, Thi xd Bén Cat, Tinh
Binh Duong, Viét Nam)

2 | Etoricoxib 90 mg Etoricoxib 90mg Vién nén bao phim | 893110807424
(VD-21066-14)

3 | Return-90 Etoricoxib 90mg Vién nén tron bao VD-18515-13
phim

3. Co sé¢ ding ky: Cong ty co6 phan dwoc pham VCP (Dja chi: Thén Thach Léi, xd
Thanh Xudn, huyén Soc Son, thanh phé Ha N¢i, Viét Nam)
3.1. Co sé san xuat: Cong ty co phan dwoc pham VCP (Bja chi: Thén Thach Loi, xd
Thanh Xudn, huyén Soc Son, thanh phé Ha Noi, Viét Nam)

4 | Cefoperazon 1g Cefoperazon (duéi | Thudc bot pha tiém | 893110686724
dang Cefoperazon (VD-17996-12)
natri) 1g

4. Co sé dang ky: Cong ty co phan Dwgc pham Trung wong I - Pharbaco (Pia chi:
160 Ton Purc Thdng, phwong Hang Bot, quan ang Pa, thanh phé Ha Néi, Viét Nam)
4.1. Co s6 san xuat: Cong ty co phan Dugc phim Trung wong I - Pharbaco (Dia chi:
Thén Thach Loi — x& Thanh Xuln — huyén Séc Son — thanh phé Ha Néi, Viét Nam)

5 | Fabafixim 400 Cefixim (dudi dang | Vién nén bao phim | 893110821824
Cefixim trihydrat) (VD-32907-19)
400mg

5. Co s¢ ding ky: Cong ty Co phan Dugc pham Boston Viét Nam (Pia chi: So 43,
Duong s6 8, KCN Viét Nam - Singapore, Thudn An, Binh Duong, Viét Nam)
5.1. Co s¢' san xuit: Cong ty C6 phan Duwgc phim Boston Viét Nam (Pia chi: S6 43,
Puong s6 8, KCN Viét Nam - Singapore, Thudn An, Binh Duwong, Viét Nam)

6 | Paralmax softcaps | Paracetamol Vién nang mém VD-27815-17
500mg; Codein
phosphat 30mg
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6. Co sé ding ky: Cong ty Co phan Dugc phim Boston Viét Nam (Dja chi: S6 43
duwong s6 8, KCN Viét Nam - Singapore, phwong Binh Hoa, thanh pho Thudn An, tinh
Binh Duong, Viét Nam)
6.1. Co sé san xuat: Cong ty C6 phian Dugc pham Boston Viét Nam (Pja chi: S6 43
duwong s6 8, KCN Viét Nam - Singapore, phwong Binh Hoa, thanh pho Thudn An, tinh
Binh Duong, Viét Nam)

7 | Vitar B6 Pyridoxin Vién nang mém VD-35804-22
hydroclorid 100mg

8 | Bostussin Max Paracetamol 3,20% | Dung dich thudc 893110450623
(Kl/tt); ubng
Clorpheniramin
maleat 0,02% (kl/tt);
Dextromethorphan
hydrobromid 0,10%
(kl/tt); Phenylephrin

hydroclorid 0,05%
(kl/tt)

9 | Bospasma Alverin citrat 60mg; | Vién nang mém 893110058325
Simethicon 300mg

10 | Dextussin Dextromethorphan | Dung dich udng 893110370225

hydrobromid
0,15% (wi/v)

7. Co sé ding ky: Cong ty Co phan Dwoc pham Boston Viét Nam (Pja chi: S6 43
duwong s6 8, khu céng nghiép Viét Nam - Singapore, Phuong Binh Hoa, Thi xd Thudn An,
Tinh Binh Duong, Viét Nam)
7.1. Co sé san xuit: Cong ty Co phan Dwge pham Boston Viét Nam (Pja chi: S6 43
duwong s6 8, khu céng nghiép Viét Nam - Singapore, Phuong Binh Hoa, Thi xd Thudn An,
Tinh Binh Duong, Viét Nam)

11 | Rupaton Syrup Rupatadin (dudi Dung dich uéng 893110058125
dang rupatadin
fumarat 1,28mg)
Img/ml

8. Co sé ding ky: Céng ty Co phan Dwoc pham Boston Viét Nam (Pia chi:
S6 43, dwong s6 8, KCN Viét Nam - Singapore, Phieong Binh Hoa, Thanh phé Thudn An,
Tinh Binh Duong, Viét Nam)

8.1. Co sé san xuat: Cong ty C6 phan Dwge pham Boston Viét Nam (Pia chi: S6 43,
duwong s6 8, khu cong nghiép Viét Nam — Singapore, phieong Binh Hoa, thanh phé Thudn
An, tinh Binh Duwong, Viét Nam (Toa nha san xudt sé 1))

12 | Bostussin G Dextromethorphan | Dung dich udng 893110459025
hydrobromid 0,1%
(w/v); Guaifenesin
1% (wiv);
Phenylephrin
hydroclorid 0,05%
(wiv)

9. Co sé ding ky: COng ty c6 phan dwoc pham Wealphar (Pia chi: L6 CN5, Khu cong
nghiép Thuy Van, Xa Thuy Vén, Thanh phé Viét Tri, Tinh Phii Tho, Viét Nam)

9.1. Co s& san xuat: Cong ty co phan dwge pham Wealphar (Dia chi: Ld CN5, Khu
cong nghiép Thuy Véan, Xa Thuy Van, Thanh phé Viét Tri, Tinh Phii Tho, Viét Nam)
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13 | Naproxen EC Naproxen 375mg Vién nén bao phim | 893110285724
DWP 375mg tan trong rudt
14 | Simvastatin S Simvastatin 20mg Thuéc’bét phahén | 893110105000
DWP 20mg dich udng
15 | Ribavirin DWP Ribavirin 600mg Vién nén bao phim | 893114149200
600mg
16 | Rosuvastatin Rosuvastatin (dudi | Vién nén bao phim | 893110149300
DWP 15 mg dang rosuvastatin
calci) 15mg
17 | Rabeprazol EC Rabeprazol natri Vién nang cing 893110337700
DWP 10 mg (dudi dang chtra pellet bao tan
rabeprazol pellet trong rudt
8,5%) 10mg
18 | Carbazochrom Carbazochrom natri | Vién nén 893110284324
DWP 10mg sulfonat 10mg
19 | Acetazolamid Acetazolamid Vién nén 893110086125
DWP 125mg 125mg

10. Co s& diang ky: Cong ty co phan dwoc pham Medbolide (Dia chi: Phong 09, lau
10, toa nha The EverRich 1, sé 968 dwong Ba Thang Hai, phwong 15, qudn 11, Thanh
phé Hé Chi Minh, Viét Nam)

10.1. Co s6 san xuat: Cong ty c6 phan dwoc pham Phong Phi — Chi nhanh nha may
Usarichpharm (Bia chi: Lé 12, dwong sé 8, Khu cong nghiép Tan Tao, Phuwong Tan Tao
A, Quan Binh Tan, Thanh Phé Ho Chi Minh, Viét Nam)

20 | Komacto Carisoprodol Vién nén 893110331200

350mg

11. Co s& ding ky: Cong ty Co Phan Villamed (Pja chi: 666/10/1 Puong 3/2, Phuwong
14, Quan 10, Thanh phé Hoé Chi Minh, Viét Nam)

11.1. Co s6 san xuét: Cong ty ¢6 phan Dwoce pham 2/9 (Pja chi: S6 930 C4, Puong C,
khu cong nghiép Cat Ldi, cum 2, phwong Thanh My Loi, thanh phé Thii Pirc, thanh pho
Hoé Chi Minh, Viét Nam)

21 | Dabazen Pregabalin 2% (w/v) | Dung dich udng 893110017926

12. Co sé ding ky: Céng ty TNHH Duwgc pham USA-NIC (Pia chi:
Lé 11D Puong C, Khu céng nghiép Tan Tao, Phuwong Tan Tao A, Qudn Binh Tdn, TP.Ho
Chi Minh, Viét Nam)

12.1. Co s6 san xuat: Cong ty TNHH Dwoc pham USA-NIC (Pia chi: Lé 11D Puong
C, Khu cong nghiép Tan Tao, Phuong Tdn Tao A, Quan Binh Tan, TP.Ho6 Chi Minh, Viét
Nam)

22 | Eltomax Etodolac 500mg Vién nén bao phim | 893110485825

13. Co s6' dang ky: Cong ty co phan dwoc pham Liviat (Dia chi: Ta ang 46 Toa nha
Bitexco, S6 2 Hdi Trzeu Phirong Bén Nghé, Qudn 1, Thanh phé Hé Chi Minh, Viét Nam)
13.1. Co's6'san xuat: Cong ty c6 phan dwge pham Fremed (Pja chi: L6 E9-3a, Duong
s6 1, Khu c¢ong nghiép Hiép Phude, Xa Hiép Phude, Huyén Nha Bé, Thanh pho Ho Chi
Minh, Viét Nam)

23 | Celecgo Carisoprodol 350mg | Vién nén 893110940824
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14. Co sé ding ky: Coéng ty c6 phin Dwge phim OPV (Dja chi:
S6 27, dwong 34, Khu cong nghiép Bién Hoa 2, Pong Nai, Viét Nam)
14.1. Co s& san xuit: Cong ty c¢6 phin Dwoc phim OPV (Dia chi:
S6 27, dwong 34, Khu cong nghiép Bién Hoa 2, Pong Nai, Viét Nam)

24 | Ciprex Ciprofloxacin Vién nén dai bao VD-12890-10
500mg; Tinidazol phim
600mg




		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-05-08T14:48:14+0700
	BỘ Y TẾ - Hà Nội
	Nguyễn Thành Lâm<lamnt.qld@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-05-08T15:23:39+0700
	BỘ Y TẾ - Hà Nội
	CỤC QUẢN LÝ DƯỢC<cqldvn@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-05-08T15:23:47+0700
	BỘ Y TẾ - Hà Nội
	CỤC QUẢN LÝ DƯỢC<cqldvn@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-05-08T15:23:53+0700
	BỘ Y TẾ - Hà Nội
	CỤC QUẢN LÝ DƯỢC<cqldvn@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-05-08T15:23:58+0700
	BỘ Y TẾ - Hà Nội
	CỤC QUẢN LÝ DƯỢC<cqldvn@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-05-08T15:24:04+0700
	BỘ Y TẾ - Hà Nội
	CỤC QUẢN LÝ DƯỢC<cqldvn@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-05-08T15:24:13+0700
	BỘ Y TẾ - Hà Nội
	CỤC QUẢN LÝ DƯỢC<cqldvn@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-05-08T15:24:19+0700
	BỘ Y TẾ - Hà Nội
	CỤC QUẢN LÝ DƯỢC<cqldvn@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-05-08T15:24:24+0700
	BỘ Y TẾ - Hà Nội
	CỤC QUẢN LÝ DƯỢC<cqldvn@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-05-08T15:24:41+0700
	BỘ Y TẾ - Hà Nội
	CỤC QUẢN LÝ DƯỢC<cqldvn@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-05-08T15:24:51+0700
	BỘ Y TẾ - Hà Nội
	CỤC QUẢN LÝ DƯỢC<cqldvn@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




